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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN

Số: 607/QĐ-ĐHVTT-NCKH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh 

tại Trường Đại học Võ Trường Toản

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN
Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định 99/2014/NĐ- CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ vào Quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại Điều 25 Điều lệ trường Đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Võ Trường Toản. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Giám đốc Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, các đơn vị trực thuộc Trường, toàn thể cán bộ, giảng viên và người học tại Trường Đại học Võ Trường Toản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NCKH-HTQT, TCHC.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Dương Đăng Khoa
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QUY ĐỊNH

Về việc khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh 

tại Trường Đại học Võ Trường Toản
(Ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHVTT-NCKH ngày 31 tháng 12 năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Văn bản này quy định về việc khuyến khích, hỗ trợ hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh (NNCM) tại Trường Đại học Võ Trường Toản. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Văn bản này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản; các cán bộ, giảng viên (CBGV) và người học tại Trường Đại học Võ Trường Toản; các tổ chức, cá nhân có quan hệ hợp tác và có liên quan trong các NNCM tại Trường Đại học Võ Trường Toản. 
Điều 3. Mục tiêu của việc khuyến khích hoạt động NNCM 
1. Hình thành và đẩy mạnh hoạt động của NNCM trong Trường Đại học Võ Trường Toản là một trong những giải pháp quan trọng, then chốt góp phần thiết thực triển khai đổi mới giáo dục đại học một cách căn bản và toàn diện theo hướng chất lượng, hiệu quả và hội nhập với các chuẩn mực quốc tế, nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường cả trong và ngoài nước. 

2. Gia tăng năng lực thực hiện các đề tài đặt hàng của Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; từ đó góp phần hoàn thiện chính sách trong quản lý và kinh doanh. 

3. Thông qua NNCM tăng cường công bố khoa học, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ CBGV có năng lực nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho toàn thể CBGV và người học trong Trường. 

4. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Nhà khoa học thuộc Trường là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Võ Trường Toản được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 
2. Nhà khoa học thuộc các tổ chức ở trong và ngoài nước là người có học vị thạc sĩ trở lên, đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác có ít nhất 01 công bố quốc tế hoặc 03 công bố trong nước trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 02 công bố trong nước trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và tham gia biên soạn 01 cuốn sách. 
4. Các tạp chí khoa học quốc tế bao gồm: 
- Tạp chí thuộc Danh mục AHCI (Arts and Humanities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) do Clarivate analysis công bố; 
- Tạp chí thuộc danh mục Scopus thuộc sở hữu của Nhà xuất bản Elsevier - Hà Lan xét chọn và phân loại; tạp chí thuộc danh mục ABDC do Hội đồng hiệu trưởng các trường kinh doanh của Úc công bố; 
- Tạp chí thuộc danh mục ABS (AJG) do Hiệp hội các trường đại học Kinh doanh công bố; 
- Tạp chí thuộc danh sách 100 trường Đại học hàng đầu thế giới đối với ngành Kinh tế và 500 trường đại học hàng đầu thế giới đối với các ngành khác theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings; 
- Tạp chí thuộc danh mục các nhà xuất bản có uy tín trên thế giới.
5. Các tạp chí khoa học trong nước bao gồm các tạp chí khoa học của các tổ chức trong nước thuộc Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công bố.
6. Nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ hoặc tương đương (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp Nhà nước, hoặc cấp quốc tế.
7. NNCM là tập thể các nhà khoa học thuộc Trường, người học tại Trường Đại học Võ Trường Toản và nhà khoa học thuộc các tổ chức ở trong và ngoài nước có cùng hướng nghiên cứu, có mục tiêu, kế hoạch nghiên cứu cho từng giai đoạn cụ thể; cùng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, tiếp cận các tiêu chí nghiên cứu của trường đại học tiên tiến trên thế giới; làm nòng cốt hoặc phối hợp với các nhóm nghiên cứu mạnh khác để triển khai các nhiệm vụ khoa học tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực chuyên môn, hướng tới các sản phẩm khoa học công nghệ quốc gia; tạo được yếu tố cạnh tranh; các thành viên chủ chốt của nhóm có kết quả nghiên cứu nổi bật.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Điều 5. Nhân lực tham gia NNCM 
1. Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản. 
2. Các nhà khoa học thuộc các tổ chức ở trong nước và ngoài nước.

3. Người học tại Trường Đại học Võ Trường Toản và tại các tổ chức trong và ngoài nước có cùng hướng nghiên cứu.

Nhà trường khuyến khích NNCM có sự tham gia của các nhà khoa học quốc tế xuất sắc, có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí ISI, Scopus (Q1, Q2) theo hình thức cộng tác viên hoặc các hình thức hợp tác phù hợp khác. 
Điều 6. Điều kiện NNCM
1. Về nhân lực 
- NNCM có tối đa 05 thành viên chủ chốt, trong đó có 01 trưởng nhóm, không giới hạn số lượng cộng tác viên. 
- Trưởng NNCM và ít nhất 50% số thành viên chủ chốt của nhóm phải là nhà khoa học thuộc Trường. 
- Trưởng NNCM (gọi tắt là Trưởng nhóm) là nhà khoa học thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản đáp ứng các tiêu chí Trưởng nhóm được quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy định này. 
- Có ít nhất 01 thành viên chủ chốt là nhà khoa học của trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác trong hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chí là thành viên chủ chốt được quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy định này. 
2. Về hợp tác nghiên cứu 
Trưởng nhóm và/hoặc thành viên chủ chốt đã hoặc sẽ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học. 
3. Về phát triển bền vững 
- NNCM phải gắn hoạt động nghiên cứu với hoạt động đào tạo của ngành, chuyên ngành và gắn với hoạt động của các Khoa, Bộ môn, Trung tâm nghiên cứu, nhất là thuộc Trường Đại học Võ Trường Toản.
- NNCM có sự kế cận các thế hệ theo độ tuổi trong nhóm. 
- NNCM phải có số lượng người học được gia tăng hoặc duy trì ổn định trong nhóm nghiên cứu. 
4. Về mục tiêu, kế hoạch hoạt động 
- NNCM có mục tiêu, kế hoạch hoạt động, nghiên cứu cho từng giai đoạn cụ thể. 
- NNCM phải tích cực tham gia và giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn của thế giới, quốc gia, địa phương, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước. 
5. Các sản phẩm của NNCM phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Trong thời gian hoạt động (03 năm), sản phẩm của NNCM bao gồm: 
+ Tối thiểu phải hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ hoặc tương đương trở lên;
+ Tối thiểu phải công bố 01 bài báo chuẩn ISI hoặc Scopus Q1, Q2 và 02 bài báo Q3 công bố trên các tạp chí quốc tế nêu ở khoản 4 Điều 4 của Quy định này. 
- Các sản phẩm công bố có chủ đề phù hợp với hướng nghiên cứu đã đăng ký. 
- Trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt của NNCM là chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm của sản phẩm khoa học. 
- Sản phẩm được công bố trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu. 
- Mỗi nhiệm vụ khoa học công nghệ phải có ít nhất 01 sản phẩm là bài báo khoa học. 
6. Thời gian hoạt động của mỗi NNCM là 03 năm và có thể được gia hạn. 
Điều 7. Tiêu chuẩn Trưởng nhóm, thành viên chủ chốt và thành viên khác 
1. Trưởng nhóm 
Trưởng nhóm là nhà khoa học thuộc Trường, đảm bảo đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: 
Tiêu chí 1: Có học vị tiến sĩ hoặc tương đương trở lên.
Tiêu chí 2: Có học vị thạc sĩ hoặc tương đương và thành tích tối thiểu trong vòng 05 năm gần nhất: 
a) Đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên: 
Trưởng nhóm là tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 công bố quốc tế trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC, ABS, các nhà xuất bản có uy tín và các trường đại học theo xếp hạng của THE, trong đó có 01 bài được đăng trên tạp chí xếp hạng tương đương Q3.
b) Đối với lĩnh vực khoa học xã hội: 
Trưởng nhóm cần đạt 01 trong các tiêu chí sau: 
- Chủ nhiệm của tối thiểu 01 đề tài cấp Bộ hoặc tương đương đã được nghiệm thu đạt. 
- Chủ nhiệm 02 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu đạt; 
- Chủ biên của tối thiểu 01 sách chuyên khảo đã được nghiệm thu đạt; 
- Chủ biên của tối thiểu 01 giáo trình đã được nghiệm thu đạt; 
- Tác giả chính hoặc đồng tác giả của tối thiểu 01 công bố quốc tế trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC, ABS, các nhà xuất bản có uy tín và các trường đại học theo xếp hạng của THE, trong đó có 01 bài được đăng trên tạp chí xếp hạng tương đương Q3. 
2. Thành viên chủ chốt của NNCM 
Thành viên chủ chốt của NNCM phải đáp ứng các điều kiện sau: 
- Có trình độ Tiến sĩ hoặc tương đương trở lên, nếu là Thạc sĩ hoặc tương đương thì phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. 

- Có năng lực nghiên cứu (trong vòng 05 năm trước khi đăng ký đã công bố ít nhất 01 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế). 

- Tự nguyện và có khả năng tham gia các hoạt động của NNCM trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu. 

- Tại một thời điểm, tham gia không quá 02 NNCM. 
3. Thành viên khác của NNCM 

- Thành viên khác của NNCM là nhà khoa học, người học của Trường và của các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác trong và ngoài nước. 
- Tự nguyện và có khả năng tham gia các hoạt động của NNCM trong thời gian hoạt động của nhóm nghiên cứu. 
- Thành viên này có thể thay đổi và được tuyển chọn theo từng dự án nghiên cứu cụ thể. 
Điều 8. Hồ sơ đăng ký công nhận, tiếp tục công nhận NNCM 
1. Hồ sơ đăng ký công nhận NNCM 
- Phiếu đề nghị công nhận NNCM (Mẫu 01). 
- Bản thuyết minh về mục tiêu, kế hoạch hoạt động NNCM (Mẫu 02). 
- Hồ sơ khoa học của Trưởng nhóm, thành viên chủ chốt, thành viên khác bao gồm: Lý lịch khoa học (Mẫu 03); các hồ sơ minh chứng theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 
- Danh sách trích ngang các cộng tác viên (Mẫu 04). 
- Các minh chứng về năng lực của nhóm (nếu có). 
Bộ hồ sơ đăng ký công nhận nộp về Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế của Trường. 
2. Hồ sơ đăng ký tiếp tục công nhận NNCM 
- Phiếu đề nghị công nhận NNCM (Mẫu 01). 
- Đảm bảo các tiêu chí về NNCM được quy định tại Điều 6 của Quy định này. 
- Minh chứng sản phẩm đã đăng ký trong thuyết minh đề án nghiên cứu được Trường Đại học Võ Trường Toản phê duyệt công nhận NNCM lần gần nhất. 
Hồ sơ nộp về Trung tâm Quản lý nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Võ Trường Toản. 
Điều 9. Thủ tục công nhận NNCM 
1. Thời gian làm thủ tục công nhận 
Trường Đại học Võ Trường Toản thành lập Hội đồng thẩm định tư vấn công nhận (Hội đồng) và ra quyết định công nhận NNCM định kỳ 06 tháng. 
2. Quy định về Hội đồng 
a) Thành phần Hội đồng 
Hội đồng có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 ủy viên là đại diện Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế và các ủy viên khác. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và am hiểu sâu về lĩnh vực của NNCM đăng ký.
b) Phương thức làm việc của Hội đồng 
- Hội đồng chỉ họp khi có mặt Chủ tịch, ủy viên thư ký và ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. 
- Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chủ trì cuộc họp. 
c) Thành viên Hội đồng nhận được tài liệu liên quan ít nhất 05 ngày làm việc trước khi họp. Tất cả các thành viên Hội đồng chuẩn bị ý kiến nhận xét và đánh giá từng thành viên trong NNCM đăng ký theo Mẫu 05. 
d) Ý kiến đánh giá của Hội đồng 
- Các thành viên Hội đồng đánh giá đề xuất theo Mẫu 06. Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo. 
- NNCM được đề xuất công nhận khi tất cả các nội dung trong Phiếu đánh giá đều mức “đạt yêu cầu”. Đề xuất công nhận được ghi vào biên bản kết luận của Hội đồng “đề nghị công nhận nhóm nghiên cứu mạnh” khi có từ 2/3 số phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng có mặt xếp loại “đề nghị công nhận”. 
- Hội đồng bầu Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban. Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu 06 và công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp của Hội đồng. Kết quả đánh giá được ghi vào biên bản họp Hội đồng theo Mẫu 07. 
- Đối với NNCM đăng ký được “đề nghị không công nhận”, Hội đồng thống nhất ý kiến đánh giá về lý do không đề nghị công nhận. 
3. Thủ tục công nhận 
Căn cứ kết luận của Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản ra quyết định công nhận NNCM. 
Điều 10. Thủ tục tiếp tục công nhận NNCM 
1. Thời gian xem xét tiếp tục công nhận 
Sau 03 năm, hoặc theo đề xuất của Giám đốc Trung tâm Quản lý nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Võ Trường Toản thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả (Hội đồng đánh giá và tiếp tục công nhận NNCM trong thời gian tiếp theo). 
2. Quy định về Hội đồng đánh giá 
a) Thành phần Hội đồng đánh giá được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định này. 
b) Phương thức làm việc của Hội đồng đánh giá được quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy định này. 
c) Ý kiến đánh giá của Hội đồng đánh giá 
- Thành viên Hội đồng nhận được tài liệu liên quan ít nhất 05 ngày làm việc trước  khi họp. Tất cả thành viên Hội đồng đánh giá cho ý kiến nhận xét và đánh giá theo Mẫu 05. 
- Các thành viên Hội đồng đánh giá theo Mẫu 06; đặc biệt là ý kiến đối với Trưởng nhóm và các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu. Ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng đánh giá vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo. 
- NNCM được đề xuất tiếp tục công nhận khi tất cả các tiêu chí về NNCM trong Phiếu đánh giá đều ở mức “đạt yêu cầu”. Đề xuất tiếp tục công nhận được ghi vào biên bản kết luận của Hội đồng đánh giá “đề nghị tiếp tục công nhận nhóm nghiên cứu mạnh” khi có từ 2/3 số phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng đánh giá có mặt xếp loại “đề nghị tiếp tục công nhận". 
- Hội đồng đánh giá bầu Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban. Ban Kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp của Hội đồng đánh giá. Kết quả đánh giá được ghi vào biên bản họp Hội đồng đánh giá theo Mẫu 07. 
- Đối với đề xuất NNCM được “đề nghị không tiếp tục công nhận”, Hội đồng đánh giá thống nhất ý kiến về lý do không đề nghị tiếp tục công nhận. 
3.Thủ tục tiếp tục công nhận 
Căn cứ kết quả của Hội đồng đánh giá, Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản ra quyết định tiếp tục công nhận hoặc không tiếp tục công nhận NNCM. 
Chương III
TRÁCH NHIỆM VÀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH
Điều 11. Trách nhiệm của nhóm nghiên cứu mạnh 
1. Đề xuất, xây dựng đề cương/thuyết minh, đấu thầu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. 
2. Triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học. 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp có tính mới, tính đột phá do nhóm đề xuất, hoặc các nhiệm vụ trọng điểm, đột xuất do các cấp có thẩm quyền đặt hàng. 
4. Tạo ra các sản phẩm và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ chất lượng cao. 
5. Trực tiếp tham gia đào tạo đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao. 
6. Tập hợp, kết nối nguồn lực nghiên cứu khoa học giữa Nhà trường và các trường 

đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khác ở trong và ngoài nước.
7. Đóng góp và phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước để góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
8. Xây dựng và quảng bá thương hiệu Trường Đại học Võ Trường Toản. 
Điều 12. Chính sách khuyến khích NNCM 
1. Được ưu tiên xét duyệt, giao, đặt hàng triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ nguồn kinh phí của Trường Đại học Võ Trường Toản hoặc ưu tiên chọn giới thiệu tham gia đề xuất, đấu thầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và hợp tác quốc tế, nhận các nguồn kinh phí khác. 
2. Được ưu tiên đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học công nghệ. 
3. Được ưu tiên cấp quyền truy cập thông tin khoa học từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế mà Nhà trường có liên kết, đóng phí. 
4. Được ưu tiên sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 
5. Trưởng nhóm hoặc thành viên chủ chốt NNCM được ưu tiên giao hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học làm luận án, luận văn trên cơ sở tuân thủ các quy định về hướng dẫn sau đại học của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Điều 13. Chính sách hỗ trợ NNCM 
1. Được hỗ trợ kinh phí một phần hay toàn phần tham gia các hội thảo quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn tối đa 2 lần/năm và tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà trường. 
2. Được Nhà trường hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ ngoài Trường. 
3. Được tạm ứng tối đa 50% chi phí để thực hiện nhiệm vụ theo thuyết minh chi tiết các sản phẩm được Hội đồng phê duyệt (chỉ được tạm ứng cho các bài báo công bố quốc tế). 
4. Nhà trường sẽ cấp một khoản kinh phí hỗ trợ khi có kế hoạch chi tiết hợp lý cho việc sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động nghiên cứu của nhóm như: Mời chuyên gia báo cáo chuyên đề khoa học, tọa đàm khoa học. (Quyết toán theo chi phí thực tế hoạt động của nhóm nhưng không quá 10 triệu đồng/năm). 
5. Các công bố quốc tế liên quan đến các sản phẩm, chương trình do NNCM thực hiện được thưởng cao hơn 20% mức thưởng hiện hành của Nhà trường theo từng loại xếp hạng của công bố quốc tế. 
Điều 14. Sử dụng kinh phí hoạt động của NNCM 
1. Trưởng NNCM có trách nhiệm xây dựng dự toán và thực hiện sử dụng kinh phí hoạt động của NNCM phù hợp với kế hoạch hoạt động nhằm đảm bảo hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu theo nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao. 
2. Kinh phí hoạt động của NNCM được sử dụng cho các hoạt động phục vụ hoạt động nghiên cứu theo dự trù kinh phí được duyệt, theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 
Điều 15. Nguồn kinh phí hỗ trợ nhóm nghiên cứu 
1. Nguồn thu hợp pháp của Trường Đại học Võ Trường Toản. 
2. Nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
3. Nguồn từ ngân sách Nhà nước tài trợ (nếu có). 
4. Các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm, quyền của trưởng nhóm và các thành viên 
1. Trách nhiệm và quyền của Trưởng nhóm: 
a) Trách nhiệm của Trưởng nhóm 
- Chủ trì xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận nhóm nghiên cứu, cũng như kế hoạch nghiên cứu và phát triển trong từng giai đoạn 03 năm. 
- Tập hợp đội ngũ trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên môn, sử dụng cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí để xây dựng và phát triển nhóm nghiên cứu, các nội dung, nhiệm vụ được giao. 
- Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu kết hợp đào tạo của nhóm, duy trì sự ổn định và gia tăng các sản phẩm khoa học công nghệ và đào tạo của nhóm. 
- Chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí với các cấp đầu tư nhiệm vụ khoa học công nghệ theo các quy định hiện hành. 
- Báo cáo tình hình và kết quả triển khai, hoạt động của NNCM với Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản thông qua Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế khi hết 03 năm hoạt động. 
b) Quyền của Trưởng nhóm 
- Được chủ động trong việc tập hợp các chuyên gia, nghiên cứu sinh, thực tập sinh tham gia NNCM, kết nạp (hoặc chấm dứt) thành viên của nhóm nghiên cứu, tự chủ trong việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực trong nhóm. 
- Được đề xuất với các bộ, ngành, các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong việc xây dựng các hướng nghiên cứu mới, các chương trình đào tạo mới; phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ của NNCM. 
- Được hưởng các chính sách khuyến khích của Trường Đại học Võ Trường Toản theo quy định. 
- Được ưu tiên miễn các công việc khác như: coi thi, sinh hoạt phong trào để tập trung thời gian cho việc nghiên cứu. 
- Được quyết định phân phối các mức thưởng vượt trội của NNCM. 
- Được Hiệu trưởng cấp giấy khen khi hoàn thành nhiệm vụ của NNCM trong thời hạn. 
2. Trách nhiệm và quyền của các thành viên 
a) Trách nhiệm của các thành viên 
- Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được trưởng nhóm phân công.
- Tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu kết hợp đào tạo của nhóm, góp phần  duy trì sự ổn định và gia tăng các sản phẩm khoa học công nghệ của nhóm. 
b) Quyền của các thành viên 
- Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh được ưu tiên cử đi bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi học thuật. 
- Thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu mạnh được ưu tiên miễn các công việc khác như: coi thi, sinh hoạt phong trào để tập trung thời gian cho việc nghiên cứu. 
- Thành viên chủ chốt và thành viên khác có thành tích nghiên cứu xuất sắc được ưu tiên tăng số lượng hướng dẫn nghiên cứu sinh và được hưởng các chính sách khuyến khích của Trường Đại học Võ Trường Toản quy định. 
- Được đề xuất với Trưởng nhóm và Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản về các hướng nghiên cứu và đào tạo mới; phát hiện và giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, học viên cao học, sinh viên xuất sắc tham gia nhóm nghiên cứu. 
Điều 17. Thay đổi thành viên của NNCM 
1. Hằng năm, NNCM có thể thay đổi thành viên của NNCM theo đề nghị của Trưởng nhóm và phê duyệt của Trường Đại học Võ trường Toản.
2. Thành viên rút khỏi NNCM cần thông báo cho Trưởng NNCM trước ít nhất 60 ngày và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
3. Nhóm trưởng NNCM phải đảm bảo yêu cầu về nhân lực của NNCM tại khoản 2, 3, Điều 7 của Quy định này. 
Điều 18. Trách nhiệm của Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế 
1. Thúc đẩy việc xây dựng và ưu tiên đầu tư phát triển các NNCM. 
2. Hỗ trợ các NNCM trong việc tìm kiếm, phát hiện, xây dựng thuyết minh, đấu thầu, triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. 
3. Tổng hợp và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh mục các Chương trình nghiên cứu gắn liền với NNCM để làm cơ sở đưa vào kế hoạch năm. 
4. Theo dõi việc thực hiện mục tiêu và kế hoạch của các NNCM. 
5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các Hội đồng. 
6. Căn cứ kết luận của Hội đồng để đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường ra quyết định công nhận hoặc tiếp tục công nhận các NNCM. 
Điều 19. Đánh giá cuối kỳ hoạt động của NNCM 
1. Đánh giá cuối kỳ được thực hiện sau 03 năm tính từ ngày được công nhận là NNCM. 
2. Trưởng NNCM lập báo cáo tổng kết 03 năm hoạt động, gửi về Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế 15 ngày trước khi kết thúc kỳ hoạt động.
3. Hội đồng đánh giá cuối kỳ được thành lập như Khoản 2, Điều 9 của Quy định này. 
Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật 
1. Các NNCM và các thành viên trong nhóm nếu có kết quả nghiên cứu xuất sắc sẽ được khen thưởng vào cuối năm học. 
2. Các NNCM bị đánh giá hoạt động không hiệu quả, không có hoạt động hoặc không công bố sản phẩm theo kế hoạch đã đăng ký sẽ phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ, chấm dứt hoạt động và giải thể trước hạn. 
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Hiệu lực thi hành 
1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nhiều phát sinh, Quy định có thể sẽ được xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Dương Đăng Khoa
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TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020


PHỤ LỤC
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HÌNH THÀNH NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH


Bước 1: Vận động các nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia NNCM 
- Lựa chọn những nhà khoa học có năng lực, có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc có triển vọng trong nghiên cứu khoa học. 

- Các thành viên trong nhóm phải có cùng hướng nghiên cứu. 

- Các thành viên trong nhóm nên có các thế mạnh riêng để hoàn thành mục tiêu đặt ra (ví dụ: Thế mạnh về nghiên cứu định lượng, thế mạnh về tìm kiếm các tạp chí quốc tế uy tín, thế mạnh về dịch thuật,...)

- Các thành viên tự nguyện tham gia nhóm nghiên cứu. 

- Mỗi nhóm tối đa 05 thành viên gồm 01 trưởng nhóm, thành viên chính và cộng tác riêng (tham chiếu Điều 7 của Quy định này). 

Bước 2: Các thành viên tham gia nghiên cứu Quy định về khuyến khích hoạt động của NNCM tại Trường Đại học Võ Trường Toản 
- Cần nghiên cứu kỹ điều kiện hình thành NNCM, điều kiện của trưởng nhóm, thành viên chính (tham chiếu Điều 7 của Quy định này). 
- Cần nghiên cứu kỹ yêu cầu đối với sản phẩm của NNCM như thế nào? (tham chiếu Khoản 5 Điều 6 của Quy định này). 
- Cần nghiên cứu kỹ các chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho NNCM (tham chiếu Điều 12 và Điều 13 của Quy định này). 
- Cần nghiên cứu quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong NNCM (tham chiếu Điều 16 của Quy định này). 
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin công nhận NNCM về Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
- Phiếu đề nghị công nhận nhóm nghiên cứu mạnh (Mẫu 01). 
- Bản thuyết minh về mục tiêu, kế hoạch hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh (Mẫu 02). 
- Hồ sơ khoa học của Trưởng nhóm, thành viên chủ chốt, thành viên bao gồm: Lý lịch khoa học (Mẫu 03); các hồ sơ minh chứng theo quy định tại Điều 7 của Quy định này. 
- Danh sách trích ngang các cộng tác viên (Mẫu 04). 
- Các minh chứng về năng lực của nhóm (nếu có). 
Bước 4: Trường Đại học Võ Trường Toản thành lập Hội đồng thẩm định tư vấn công nhận (Hội đồng) và ra quyết định công nhận NNCM
- Dựa vào hồ sơ các nhóm nộp, Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế sẽ trình Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học thành lập hội đồng để đánh giá tính khả thi của hồ sơ đăng ký. 
- Thời gian xử lý hồ sơ 15 ngày từ khi các nhóm nộp hồ sơ về Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế. 
Bước 5: Căn cứ kết luận của Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản ra quyết định công nhận NNCM 
Ban hành và công bố quyết định NNCM đến các nhóm được công nhận. 
Bước 6: Sau 03 năm, hoặc theo đề xuất của trưởng nhóm hoặc Trung tâm Quản lý Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Võ Trường Toản thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả (Hội đồng đánh giá) và tiếp tục công nhận NNCM trong thời gian tiếp theo
Thông báo kết quả đánh giá của hội đồng về kết quả hoạt động của nhóm./.
Mẫu 01 - Phiếu đề nghị công nhận NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày…tháng… năm …


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-ĐHVTT-NCKH ngày…tháng 05 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản ban hành Quy định về khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Võ Trường Toản, 
Chúng tôi xin đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh cho đợt xét chọn năm 20...với các thông tin như sau: 

1. Tên nhóm nghiên cứu:.....
 
2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động:.
 
3. Loại hình nhóm nghiên cứu:....



Danh sách thành viên nhóm nghiên cứu mạnh: (đính kèm LLKH)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Đơn vị công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Vai trò nhóm
	Ký tên

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…


Kính đề nghị Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức xét chọn và công nhận nhóm nghiên cứu mạnh.

Minh chứng đủ điều kiện công nhận nhóm nghiên cứu mạnh: (kèm minh chứng) 
+ Số đề tài đề tài chủ nhiệm từ cấp cơ sở, Bộ trở lên: 

+ Số bài báo công bố quốc tế:

+ Số bài báo công bố trong nước: 

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của nhà trường./.
	TRƯỞNG NHÓM


Mẫu 02 – Thuyết minh nhóm nghiên cứu mạnh
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày…tháng…năm…


THUYẾT MINH NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÓM 
1.1. Tên nhóm nghiên cứu: 
- Tiếng Việt: 
- Tiếng Anh: 
- Tên gọi tắt (nếu có): 
1.2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động: 
1.3. Loại hình nhóm nghiên cứu: 
1.4. Mục tiêu chiến lược: 
1.5. Trưởng nhóm (kèm theo lý lịch chi tiết): 

Chức danh, họ tên: 
Chuyên môn: 
Đơn vị công tác: 

Điện thoại: 






Email: 
1.6. Danh sách các thành viên (kèm theo lý lịch chi tiết): 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Đơn vị công tác

	...
	...
	...
	...


1.7. Danh sách các cộng tác viên: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Đơn vị công tác

	...
	...
	...
	...


1.8. Các đối tác hợp tác 
	II
	Tên đối tác
	Địa chỉ (thành phố, quốc gia)
	Tình hình hợp tác đã có

	...
	...
	...
	...


II. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA NHÓM 
2.1. Danh mục các công bố tiêu biểu liên quan đến hướng nghiên cứu trong 05 năm gần nhất (sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ nhất, mỗi công bố trình bày theo định dạng liệt kê tài liệu tham khảo của APA, gạch chân tên tác giả là trưởng nhóm hay thành viên của nhóm, ghi rõ danh mục ISI/SCOPUS)
2.2. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN có liên quan từ cấp Bộ trở lên thực hiện trong 05 năm gần nhất (do trưởng nhóm hay thành viên nhóm chủ trì) 

	TT
	Tên nhiệm vụ, mã số
	Chủ nhiệm
	Thời gian thực hiện
	Cấp quản lý
	Tình trạng thực hiện (đang thực hiện/đã nghiệm thu, kết quả..)

	...
	...
	...
	...
	...
	...


2.3. Danh mục các sản phẩm KH&CN đã ứng dụng, đăng ký sở hữu trí tuệ, chuyển giao trong 05 năm gần nhất (sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ nhất) 
2.4. Các giải thưởng về KH&CN trong 05 năm gần nhất (tên công trình, tên giải thưởng, cấp khen thưởng, thời gian) 
III. NĂNG LỰC VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ HIỆN CÓ (chỉ nêu các hạng mục thiết yếu) 
3.1. Phòng làm việc, phòng thí nghiệm (tên phòng, địa chỉ, diện tích, đơn vị quản lý) 
3.2. Trang thiết bị nghiên cứu 
	TT
	Tên thiết bị
	Mục đích sử dụng
	Sở hữu (đơn vị, nhóm, cá nhân)
	Đơn vị quản lý

	...
	...
	...
	...
	...


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TỪNG NĂM 
	Thời gian


	Mục tiêu hoạt động
	Nội dung hoạt động nghiên cứu
	Sản phẩm dự kiến đạt được (loại sản phẩm, số lượng, chỉ tiêu chất lượng)

	Năm thứ nhất
	...
	...
	...

	Năm thứ hai
	...
	...
	...

	Năm thứ ba 
	...
	...
	...


V. CÁC ĐỀ XUẤT 
5.1. Đề xuất nhu cầu đầu tư kinh phí cho nghiên cứu, trang thiết bị...
	TT
	Thời gian
	Hạng mục
	Kinh phí (triệu đồng)

	...
	...
	...
	...

	...
	...
	...
	...

	
	
	Tổng cộng:
	...


5.2. Các để xuất khác
	TRƯỞNG NHÓM


Mẫu 03-Lý lịch khoa học 
LÝ LỊCH KHOA HỌC
CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH1

Đăng ký Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh: 







Đăng ký Thành viên nhóm nghiên cứu mạnh: 
	1. Họ và tên: 

	2. Năm sinh: 

	3. Nam/Nữ:

	4. Học hàm: 

    Học vị: 
	Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 

	5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ:

	6. Địa chỉ nhà riêng:

	7. Điện thoại: CQ:

8. Fax:
	; NR:

Email:
	; Mobile:

	9. Tổ chức – nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức:

Tên người Lãnh đạo:

Điện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức:

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	

	11. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm…đến năm…)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	
	
	
	

	12. Các công trình công bố chủ yếu (Liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố trong 05 năm gần nhất) 

	STT
	Tên công trình 

(Bài báo, công trình,…)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố (Tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp…

(Liên quan đến đề tài, dự án đăng ký – nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy  mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(Bắt đầu – Kết thúc)

	
	
	
	

	
	
	
	


	15. Các nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia

(Trong 05 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký – nếu có)

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(Bắt đầu – Kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(Đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian

(Bắt đầu – Kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(Đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	16. Giải thưởng

(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm…liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký – nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác




	
	
	……………., ngày…tháng…năm…

	Tổ chức – nơi làm việc của cá nhân đăng ký trưởng nhóm (hoặc tham gia nhóm nghiên cứu mạnh)2

(Xác nhận và đóng dấu)
	
	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính)

(Họ, tên và chữ ký)



1 Trình bày và in ra trên khổ giấy A4.
2 Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.
Mẫu 04 – Danh sách trích ngang các CTV 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


DANH SÁCH TRÍCH 
NGANG CÁC CỘNG TÁC VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

- Tên nhóm nghiên cứu: 
- Trưởng nhóm: 
	TT
	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Năm sinh
	Chuyên môn
	Nơi công tác
	Email liên hệ

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG NHÓM


Mẫu 05 - Phiếu nhận xét phản biện hồ sơ đăng ký NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

- Tên nhóm nghiên cứu:

- Trưởng nhóm:

- Họ và tên người phản biện:
 
- Chức danh, học vị:............................., Lĩnh vực chuyên mô chính:

NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Về uy tín, năng lực khoa học, các thành tựu khoa học của Trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu (mức độ đáp ứng các tiêu chí trong Quy định của Trường Đại học Tài chính - Marketing về nhóm nghiên cứu mạnh, nêu rõ những điểm mạnh và điểm yếu): 
1.1. Trưởng nhóm 
1.2. Các thành viên 
2. Về hướng nghiên cứu, mục tiêu và triển vọng phát triển của nhóm nghiên cứu 
3. Về kế hoạch hoạt động triển khai trong 3 năm và từng năm, các đề xuất của nhóm nghiên cứu (tính hợp lý và tính khả thi) 
4. Các vấn đề khác 
5. Kết luận (đề nghị công nhận hay không công nhận nhóm nghiên cứu mạnh): 
NGƯỜI PHẢN BIỆN

Mẫu 06 – Phiếu đánh giá hội đồng xét chọn NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


PHIẾU ĐÁNH GIÁ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

- Tên nhóm nghiên cứu:


- Trưởng nhóm:


- Họ và tên người đánh giá:

	TT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng*
	Ghi chú

	1
	Trưởng nhóm nghiên cứu
	
	

	
	- Chức danh, học vị
	
	

	
	- Uy tín khoa học, năng lực tập hợp, tổ chức
	
	

	
	- Kinh nghiệm chủ trì đề tài cấp Bộ trở lên
	
	

	
	- Kinh nghiệm hướng dẫn NCS hoặc LV Thạc sĩ
	
	

	
	- Kết quả hoạt động KH&CN trong 5 năm gần nhất
	
	

	
	- Khả năng ngoại ngữ
	
	

	
	- Kinh nghiệm, khả năng huy động nguồn lực
	
	

	2
	Thành viên nhóm nghiên cứu
	
	

	
	- Số lượng, tỷ lệ trong và ngoài Trường Đại học Võ Trường Toản
	
	

	
	- Chức danh, học vị
	
	

	
	- Kinh nghiệm chủ trì, tham gia thành viên các đề tài
	
	

	
	- Kết quả hoạt động KH&CN trong 5 năm gần nhất
	
	

	3
	Tính sẵn có của CSVC, trang thiết bị nghiên cứu cơ bản
	
	

	4
	Kinh nghiệm hợp tác (đối tác nghiên cứu, doanh nghiệp,…)
	
	

	5
	Mức độ đầy đủ của bộ hồ sơ (bao gồm cả minh chứng)
	
	

	6
	Hướng nghiên cứu và triển vọng phát triển
	
	

	7
	Kế hoạch hoạt động 3 năm và từng năm
	
	

	8
	Tính khả thi của các đề xuất
	
	

	9
	Cam kết tạo điều kiện của đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu
	
	

	10
	Trình bảy và giải trình trước Hội đồng
	
	


*Mức độ đáp ứng các tiêu chí ghi: “Đạt” hay “Không đạt”
Kết luận: 
Nhóm nghiên cứu đạt hay không đạt yêu cầu để công nhận nhóm nghiên cứu mạnh? 
Đạt 

Không đạt 
(Chú ý: Kết luận “Đạt” nếu tất cả các tiêu chí trong bảng trên đều “Đạt”) 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Mẫu 07 – Biên bản họp hội đồng xét chọn NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


BIÊN BẢN 
HỌP HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

1. Tên nhóm nghiên cứu:

2. Trưởng nhóm:
 
3. Quyết định thành lập hội đồng
 
4. Ngày họp:
 
5. Địa điểm:

6. Thành viên hội đồng: Tổng số:....................Có mặt:........................Vắng mặt:.................
7. Kết quả bỏ phiếu đánh giá: 

- Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”:..........

- Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”... 
8. Kết luận của hội đồng*: 

8.1. Nhóm nghiên cứu có được đề nghị công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Võ Trường Toản không? 

8.2. Các nội dung yêu cầu điều chỉnh, bổ sung 
(*Ghi chú: Được đề nghị công nhận nếu trên 04 thành viên hội đồng có mặt đánh giá “Đạt”) 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
	THƯ KÝ


Mẫu 08 – Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm NNCM
 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM...

1. THÔNG TIN VỀ NHÓM NGHIÊN CỨU 
- Tên nhóm nghiên cứu mạnh: 
- Trưởng nhóm: 
- Đơn vị: 
- Thời gian được công nhận: từ <tháng/năm> đến <tháng/năm> 
2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

 2.1. Các nội dung hoạt động (kèm theo mô tả chi tiết)
	STT
	Nội dung hoạt động theo kế hoạch phê duyệt
	Nội dung đã thực hiện
	Tự đánh giá mức độ hoàn thành

	...
	...
	...
	...


2.2. Các sản phẩm (kèm theo minh chứng)
	STT
	Sản phẩm theo kế hoạch phê duyệt
	Sản phẩm đã đạt được
	Tự đánh giá

	1
	Sản phẩm khoa học
	...
	...

	2
	Sản phẩm đào tạo
	...
	...

	3
	Sản phẩm ứng dụng
	...
	...

	4
	Sản phẩm khác
	...
	...


 2.3. Tình hình sử dụng kinh phí 
	STT
	Nguồn kinh phí
	Tổng kinh phí
	Đã chi
	Đã quyết toán

	1
	Trường Đại học Võ Trường Toản
	...
	...
	...

	2
	Từ các nhiệm vụ KH&CN
	...
	...
	...

	3
	Nguồn khác
	...
	...
	...

	
	Tổng cộng
	...
	...
	...


3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM TIẾP THEO (nêu rõ những điều chỉnh, bổ sung nếu có so với kế hoạch phê duyệt) 
4. CÁC KIẾN NGHỊ (nếu có) 
TRƯỞNG NHÓM 
Mẫu 09 – Đánh giá Báo cáo hoạt động hàng năm NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


BẢN NHẬN XÉT 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

- Tên nhóm nghiên cứu mạnh:...
 
- Trưởng nhóm:.....................................Năm báo cáo:..............

- Họ tên người nhận xét:..........

- Chức danh, học vị:...............................Đơn vị công tác:.......
 
1. VỀ HÌNH THỨC CỦA BÁO CÁO (nhận xét mức độ đầy đủ các mục theo yêu 

cầu, trình bày rõ ràng, có số liệu và minh chứng đầy đủ,...) 
2. VỀ NỘI DUNG BÁO CÁO 
2.1. Mức độ đạt được các nội dung hoạt động và các sản phẩm theo phê duyệt, chất lượng các sản phẩm 
2.2. Khả năng huy động các nguồn kinh phí và tính hợp lý sử dụng kinh phí 
2.3. Tính khả thi và triển vọng của kế hoạch hoạt động trong năm tiếp theo 
2.4. Tính hợp lý của các kiến nghị 
3. KẾT LUẬN 
Báo cáo cho thấy kết quả hoạt động của nhóm trong năm đạt hay không đạt yêu cầu? 
Đạt 





Không đạt 

NGƯỜI NHẬN XÉT 
Mẫu 10 –Báo cáo tổng kết hoạt động hàng năm NNCM
 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỐI KỲ
HOẠT ĐỘNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

A. NỘI DUNG BÁO CÁO 
Báo cáo tổng kết cuối kỳ hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh được đóng thành 01 tập, gồm có các phần sau đây xếp theo thứ tự: 
- Trang bìa ngoài (xem mẫu bên dưới) 
- Mục lục 
- Phần 1. Thông tin chung về nhóm nghiên cứu mạnh 
(Tên nhóm, loại hình nghiên cứu, lĩnh vực chuyên môn, trưởng nhóm, danh sách các thành viên, đơn vị chủ quản, quyết định công nhận NNCM, mục tiêu chiến lược...Làm rõ các thay đổi, điều chỉnh về tổ chức, nhân lực nếu có) 
- Phần 2. Kế hoạch hoạt động được phê duyệt và kế hoạch triển khai trên thực tế 
(Nêu các nội dung chính của kế hoạch đã được phê duyệt, mô tả kế hoạch hoạt động thực tế đã triển khai, làm rõ các điều chỉnh, thay đổi nếu có) 
- Phần 3. Kết quả hoạt động của nhóm 
(Báo cáo chi tiết kết quả hoạt động theo từng nội dung, từng năm và mô tả các sản phẩm đã đạt được: nội dung được phân chia thành các mục phù hợp. Toàn bộ sản phẩm phải có minh chứng kèm theo trong Phụ lục cuối báo cáo) 
- Phần 4. Tình hình kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị 
(Tổng hợp kinh phí nhóm đã sử dụng trong kỳ và từng năm: các nguồn kinh phí, mức kinh phí mỗi nguồn, tình hình quyết toán; tăng giảm về CSVC, trang thiết bị,...) 
- Phần 5. Kết luận và đề xuất, kiến nghị 
- Phụ lục 
(Bản sao quyết định công nhận, Kế hoạch hoạt động được phê duyệt, các minh chứng kết quả và sản phẩm hoạt động, các hồ sơ đính kèm khác) 
B. HÌNH THỨC BÁO CÁO 
- Báo cáo tổng kết được in trên khổ giấy A4; cha lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề trái 3,0 cm và lề phải 2,0 cm; lề trái 3,0 cm và lề phải 2,0 cm 
- Định dạng phần chữ trong báo cáo: font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13 (cỡ chữ trong các bảng, hình có thể nhỏ hơn); cách dòng (line spacing) 1,15; khoảng trên đoạn (spacing, before) 6pt; dòng đầu đoạn (first line) lùi vào 1,27 cm. 
- Các minh chứng phải là các bản scan từ bản gốc.

Mẫu 10 - Mẫu bìa báo cáo tổng kết NNCM 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN



BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH
Tên nhóm nghiên cứu mạnh:

Trưởng nhóm:

Năm....

Mẫu 11 –Phiếu nhận xét phản biện báo cáo tổng kết NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


PHIẾU NHẬN XÉT PHẢN BIỆN
 BÁO CÁO TỔNG KẾT NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

- Tên nhóm nghiên cứu mạnh:.......... 
- Trưởng nhóm:....................................................................................... 
- Thời gian hoạt động:........ 
- Họ tên người phản biện:.............. 
- Chức danh, học vị:................ Lĩnh vực chuyên môn chính:........ 
- Nơi công tác:............. 
NỘI DUNG NHẬN XÉT 
1. Về quy cách báo cáo 
(Mức độ tuân thủ quy định của Trường Đại học Tài chính – Marketing về nội dung và hình thức báo cáo; tính rõ ràng, đầy đủ của báo cáo; các vấn đề về hình thức khác) 

2. Về kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh 
(Mức độ đáp ứng kế hoạch được phê duyệt, chất lượng của từng kết quả và sản phẩm, hiệu quả của các hoạt động, uy tín về chuyên môn của nhóm có được nâng cao, việc tổ chức điều hành các hoạt động, vai trò đóng góp của các thành viên, sự hợp tác với các đối tác...) 
3. Về kinh phí và cơ sở vật chất, trang thiết bị 
(Khả năng huy động kinh phí, tính hợp lý trong sử dụng kinh phí; sử dụng và gia tăng về CSVC, trang thiết bị) 
4. Các vấn đề cần trao đổi, góp ý 
5. Kết luận: Báo cáo tổng kết đủ điều kiện để đưa ra Hội đồng đánh giá hay không? 

NGƯỜI PHẢN BIỆN 

Mẫu 12 –Phiếu đánh giá báo cáo tổng kết NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

Tên nhóm nghiên cứu mạnh:................
 
Trưởng nhóm:
 
Họ tên người đánh giá:

	TT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Các hoạt động triển khai đúng tiến độ theo kế hoạch phê duyệt
	5
	

	2
	Số lượng các kết quả, sản phẩm đáp ứng theo kế hoạch
	10
	

	3
	Chất lượng các kết quả, sản phẩm đáp ứng theo kế hoạch
	25
	

	4
	Hiệu quả do các hoạt động của nhóm đem lại
	10
	

	5
	Uy tín chuyên môn của nhóm được nâng cao
	10
	

	6
	Tổ chức điều hành tốt, tham gia đầy đủ của các thành viên
	5
	

	7
	Sự hợp tác với các đối tác nghiên cứu, doanh nghiệp...
	10
	

	8
	Khả năng huy động kinh phí, sử dụng hợp lý kinh phí
	10
	

	9
	Năng lực CSVC và trang thiết bị được cải thiện
	10
	

	10
	Chất lượng của các báo cáo tổng kết
	5
	

	
	Tổng điểm
	100
	


Các ý kiến góp ý khác:
Kết luận: Xếp loại kết quả hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh: 
Không đạt 



Đạt


Xuất sắc


Ghi chú: Xếp loại (theo điểm tổng cộng): Xuất sắc: 95-100 điểm; Đạt: 65-84 điểm; Không đạt:<65 điểm 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 
Mẫu 13 –Biên bản họp hội đồng đánh giá tổng kết NNCM 
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày        tháng      năm    


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH 

1. Tên nhóm nghiên cứu:....... 
2. Trưởng nhóm:.............. 
3. Quyết định thành lập hội đồng:.................................................................. 
4. Ngày họp:.............. 
5. Địa điểm: 
6. Thành viên hội đồng: Tổng số:..........Có mặt:.............Vắng mặt: ... 
7. Kết quả bỏ phiếu đánh giá: 

- Số phiếu đánh giá ở mức Xuất sắc”..... 
- Số phiếu đánh giá ở mức: “Đạt”... 

- Số phiếu đánh giá ở mức: “Không đạt”... 
8. Kết luận của hội đồng: 
8.1. Đánh giá hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh: 

8.2. Các ý kiến khác: 
(Ghi chú: Kết luận của Hội đồng là “Đạt” nếu có 1 số thành viên có mặt đánh giá ở mức “Đạt”, là “Xuất sắc” nếu có 1 số thành viên có mặt đánh giá ở mức “Xuất sắc” và không có thành viên nào đánh giá ở mức “Không đạt” 
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
	THƯ KÝ


